
KHGD THÁNG 9/2024 

LỚP: SÓC NÂU 

NĂM HỌC : 2024 – 2025 

 

1 NHẬN THỨC 

1.1 MỤC TIÊU 

Khám phá thế giới xung quanh bằng các giác quan: 
-Sờ nắn, nhìn, nghe, ngửi, nếm để nhận biết đặc điểm nổi bật của đối tượng. 

- Có sự nhạy cảm của các giác quan. 

Thể hiện sự hiểu biết về các sự vật, hiện tượng gần gũi: 

- Nói được tên của bản thân và những người gần gũi khi được hỏi. 

  Tập các kỹ năng 

  

1.2 HÌNH THỨC 

1.2.1 GIỜ SINH HOẠT 

 

-Nghe và nhận biết âm thanh của một số đồ vật, tiếng kêu của một số con vật  quen 

thuộc. 

Bản thân, người gần gũi 
-Nhận biết bản thân và những người gần gũi. 

-Nhận ra mình trong gương, hình. 

-Một số đồ dùng, đồ chơi. 

- Nhận ra đồ dùng cá nhân của mình. 

  

1.2.2 GIỜ HOC 

-Một  số màu cơ bản, kích thước, hình dạng, số lượng, vị trí trong  không  gian  

 -Màu đỏ. 

 

1.2.3 HĐNT 

-Tìm đồ vật vừa mới cất giấu 

- Tập sử dụng đồ dùng đúng cách. 

1.2.4 KỸ NĂNG 

 Cầm bút, tập tô bên trong hình, điều chỉnh không ra ngoài. 

  

2 THỂ CHẤT 

2.1 MỤC TIÊU 

 

-Thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay, lưng/bụng  và 

chân. 

       Có một số nền nếp, thói quen  tốt trong sinh hoạt: 



-Thích nghi với chế độ ăn cơm,  ăn được các loại thức ăn khác nhau. 

-Ngủ 1 giấc buổi trưa. 

- Đi vệ sinh đúng nơi qui định. 

Thực hiện một số việc tự phục vụ, giữ gìn sức khỏe: 

      -  Thích nghi với chế độ sinh hoạt ở nhà trẻ. 

  

2.2 HÌNH THỨC 

2.2.1 GIỜ SINH HOẠT 

- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh. 

- Tập đi vệ sinh đúng nơi qui định. 

  

2.2.2 GIỜ HỌC 

Các vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu 
  Bật tại chỗ. 

  

2.2.3 HĐNT 

  

  Bật tại chỗ. 

  

2.2.4 KỸ NĂNG 

  

 -Nhón nhặt đồ vật. 

 -Xúc cơm, uống nước. 

  

3 NGÔN NGỮ 

3.1 MỤC TIÊU 

Nghe hiểu lời nói: 
-Trả lời các câu hỏi: “Ai đây?”, “Cái gì đây?”, “…làm gì?”, “….thế nào?” (ví  dụ: 

con gà gáy thế nào?” 

Sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp  :- 
-Sử dụng lời nói với các mục đích khác nhau:  

 +Chào hỏi, trò chuyện. 

 +Bày tỏ nhu cầu của bản thân. 

 - Hỏi về các vấn đề quan tâm như: con gì đây? cái gì đây? 

  

3.2 HÌNH THỨC 

3.2.1 GIỜ SINH HOẠT 

Nghe 
-Nghe các từ chỉ tên gọi đồ vật, sự vật, hành động quen thuộc. 



- Sử dụng các từ chỉ đồ vật, con vật, đặc điểm, hành động quen thuộc trong giao 

tiếp 

3.2.2 GIỜ HỌC 

  

-Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố, bài hát và truyện ngắn. 

 + Thơ : Chào 

 + Truyện: Đôi bạn nhỏ 

 +Hát: Bé và hoa 

-Trả lời và đặt câu hỏi: cái gì?, làm gì?, ở đâu?,  

3.2.3 HĐNT 

- Nghe hiểu một số câu đơn giản : ai, con gì, cái  gì, làm gì, ở đâu, như thế nào, 

để làm gì? 

- Biểu hiện cảm xúc, động tác, nét mặt, cử chỉ, lời  nói. 

3.2.4 KỸ NĂNG 

Nghe 
-Nghe  lời nói với sắc thái tình cảm khác nhau. 

- Nghe các câu hỏi: cái gì? làm gì? để làm gì?  

- Nghe giọng khác nhau. Nhận ra giọng người thân, cô. 

-Nghe các bài thơ,- Sử dụng các từ chỉ đồ vật, con vật, đặc điểm, hành động quen 

thuộc trong giao tiếp 

-Trả lời và đặt câu hỏi: cái gì?, làm gì?, ở đâu? 

4 TCKNXH VÀ THẨM MỸ 

4.1 MỤC TIÊU 

  

Biểu lộ sự nhận thức về bản thân     
-Nói được một vài thông tin về mình (tên, tuổi). 

Thực hiện hành vi xã hội đơn giản 
-Chơi thân thiện cạnh trẻ khác. 

-Thực hiện một số yêu cầu của người lớn. 

Thể hiện cảm xúc qua hát, vận động theo nhạc/ tô màu, vẽ, nặn, xếp hình, xem 

tranh 
-Biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát / bản nhạc quen thuộc. 

- Thích nghe hát, hát và vận động theo nhạc; thích nghe đọc thơ, kể chuyện. 

4.2 HÌNH THỨC 

4.2.1 GIỜ SINH HOẠT 

Phát triển tình cảm   

Ý thức về bản thân: 

 Chơi cạnh nhau, không tranh giành đồ chơi với các bạn. 

 Biết tuân theo một số quy định trong lớp( ăn, ngủ, vệ sinh, học, chơi) 

Phát triển kĩ năng xã hội 



-Chơi thân thiện với bạn: chơi cạnh bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn. 

 Tập sử dụng đồ dùng, đồ chơi. 

- Thực hiện một số  yêu cầu của người lớn. 

Vẽ, nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh 

- Xem tranh 

4.2.2 GIỜ HOC 

-Thực hiện một số hành vi văn hóa và giao tiếp: chào  tạm biệt, cảm ơn, nói 

từ “dạ”, “vâng ạ”; chơi  cạnh bạn, không cấu bạn. 

 Tập sử dụng đồ dùng, đồ chơi. 

  

4.2.3 HĐNT 

- Chơi cạnh nhau, không tranh giành đồ chơi  với các bạn. 

- Chơi thân thiện với trẻ khác. 

  

4.2.4 KỸ NĂNG 

 

Biểu lộ sự nhận thức về bản thân     

-Nói được một vài thông tin về mình (tên, tuổi). 

-Thực hiện hành vi xã hội đơn giản 

-Chơi thân thiện cạnh trẻ khác. 

-Thực hiện một số yêu cầu của người lớn. 

Thể hiện cảm xúc qua hát, vận động theo nhạc/ tô màu, vẽ, nặn, xếp  hình, 

xem tranh 

-Biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát / bản nhạc quen thuộc. 

- Thích nghe hát, hát và vận động theo nhạc; thích nghe đọc thơ, kể chuyện. 

 


